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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________________________________________
SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT
(Thông tin phục vụ ký hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động và thực hiện chế độ về lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp cam kết bảo mật và không sử dụng ngoài phạm vi pháp luật quy định. Cần ghi đầy đủ thông tin tại tất cả các mục; nếu không có thông tin, ghi "Không có".)
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên (chữ in hoa): ……
2. Ngày, tháng, năm sinh: … / … / ……			Giới tính: Nam / Nữ / Khác
3. Số Căn cước công dân / Căn cước: ……
Ngày cấp: … / … / ……	Nơi cấp: ……
Ngày hết hạn: … / … / ……			
4. Quốc tịch: ……		Dân tộc: …… 		Tôn giáo: ……
5. Nơi đăng ký khai sinh (theo Giấy khai sinh): ……
6. Nơi cư trú / thường trú theo CC/CCCD: ……
7. Nơi ở hiện tại (ghi đầy đủ địa chỉ): ……
8. Số điện thoại liên hệ (nghe gọi/SMS/Zalo): ……
9. Địa chỉ email liên hệ: ……
10. Đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự / thanh niên xung phong: Không / Có
11. Tình trạng sức khỏe hiện nay: Rất tốt / Tốt / Khá / Trung bình / Yếu
II. TRÌNH ĐỘ VÀ NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG VIỆC
1. Trình độ học vấn (chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo): ……
2. Các chứng chỉ, văn bằng liên quan (lĩnh vực được đào tạo): ……
3. Ngoại ngữ (ngôn ngữ, trình độ): ……
4. Tin học (nội dung, trình độ): ……
5. Kinh nghiệm chuyên môn (lĩnh vực đã làm, nơi làm, thời gian làm): …… 
III. THÔNG TIN GIA ĐÌNH PHỤC VỤ CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG, BHXH
1. Cha đẻ
Họ và tên: ……					Năm sinh: ……
Nghề nghiệp: …… 
Nơi cư trú: ……
2. Mẹ đẻ
Họ và tên: ……					Năm sinh: ……
Nghề nghiệp: …… 
Nơi cư trú: ……
3. Vợ / Chồng: Không / Có
Họ và tên: ……					Năm sinh: ……
Nghề nghiệp: …… 
Nơi làm việc: …… 
Nơi cư trú hiện nay: ……
4. Các con: Không / Có
(1) Họ và tên: ……		Năm sinh: ……	Hiện là: ……
(2) Họ và tên: ……		Năm sinh: ……	Hiện là: …… 
(3) Họ và tên: ……		Năm sinh: ……	Hiện là: …… 
IV. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÀO TẠO
1. Quá trình làm việc
	Từ tháng/năm đến tháng/năm
	Nơi làm việc
	Chức danh
	Công việc chính đã đảm nhiệm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng đã tham gia
	Thời gian
	Khóa đào tạo
	Đơn vị tổ chức
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


V. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
1. Khen thưởng: ……
2. Kỷ luật: ……
VI. THÔNG TIN BHXH – TIỀN LƯƠNG – LIÊN HỆ KHẨN CẤP
1. Mã số bảo hiểm xã hội: ……
    	Đã có sổ BHXH: Không / Có
2. Tài khoản ngân hàng nhận lương, thanh toán (ưu tiên Vietcombank nếu có)
	Chủ tài khoản: ……
	Số tài khoản: ……
	Ngân hàng: ……
3. Người nhận liên hệ khẩn cấp
	Họ và tên: ……
	Mối quan hệ: ……
	Số điện thoại: ……
	Địa chỉ cư trú: ……
VII. TỔ CHỨC – ĐOÀN THỂ
1. Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Không / Có
    	Ngày kết nạp: … / … / …… 	Chi đoàn: ……
2. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Không / Có 
    	Ngày kết nạp: … / … / …… 	Chi bộ: ……
3. Tham gia tổ chức, đoàn thể khác: ……
VIII. CAM ĐOAN THÔNG TIN KÊ KHAI
1. Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu khai man, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và quy chế của doanh nghiệp.
2. Tôi đồng ý để doanh nghiệp thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin này phục vụ cho quan hệ lao động và thực hiện chế độ theo quy định pháp luật.
	
	Hà Nội, ngày … tháng … năm ……
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)
…
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